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1 Bùi Xuân Thuận Nam 09/11/1990 N2478066 Chuyển đổi tư cách lưu trú

2 Dương Văn Việt Nam 24/09/1992 C2304675 Chuyển đổi tư cách lưu trú

3 Đào Đăng Huynh Nam 15/10/1986 N2306331 Chuyển đổi tư cách lưu trú

4 Đinh Văn Tuấn Nam 03/07/1997 C2007412 Chuyển đổi tư cách lưu trú

5 Đỗ Văn Thuận Nam 20/08/1992 N2299375 Về nước đúng hạn

6 Hà Hải Đăng Nam 24/01/1987 B9677798 Về nước đúng hạn

7 Hoàng Xuân Tỉnh Nam 31/05/1989 N1970821 Chuyển đổi tư cách lưu trú

8 Hồ Quốc Bửu Nam 27/08/1985 C2424261 Về nước đúng hạn

9 Hồ Văn Hoàng Nam 16/01/1992 C9091476 Về nước đúng hạn

10 Huỳnh Thế Phương Nam 11/12/1981 N2477224 Chuyển đổi tư cách lưu trú

11 Khuất Duy Giang Nam 29/08/1986 C2434713 Chuyển đổi tư cách lưu trú

12 Lê Đình Minh Nam 19/09/1991 N2234671 Chuyển đổi tư cách lưu trú

13 Lê Văn Hùng Nam 20/01/1986 N2476322 Chuyển đổi tư cách lưu trú

14 Lê Xuân Hồng Nam 10/10/1982 C2445854 Chuyển đổi tư cách lưu trú

15 Lưu Văn Tuyên Nam 13/01/1988 N2392290 Chuyển đổi tư cách lưu trú

16 Mai Văn Vụ Nam 18/05/1983 N2429515 Về nước đúng hạn

17 Nguyễn Đình Tiến Nam 09/09/1995 C8490409 Về nước đúng hạn

18 Nguyễn Lê Tuệ Nam 20/03/1988 C8860933 Về nước đúng hạn

19 Nguyễn Minh Toàn Nam 05/06/1992 N2307901 Chuyển đổi tư cách lưu trú

20 Nguyễn Phong Cảnh Nam 29/01/1987 C8200819 Về nước đúng hạn

21 Nguyễn Thanh Bình Nam 20/01/1990 N2251756 Về nước đúng hạn

22 Nguyễn Thanh Sang Nam 24/12/1989 N1887449 Về nước đúng hạn

23 Nguyễn Trọng Kiên Nam 17/08/1985 N1889812 Về nước đúng hạn

24 Nguyễn Văn Ngô Nam 02/09/1987 C2304023 Về nước đúng hạn

25 Phạm Văn Tú Nam 30/07/1986 N1887959 Chuyển đổi tư cách lưu trú

26 Phan Ngọc Hải Nam 17/07/1996 C6397527 Chuyển đổi tư cách lưu trú

27 Phan Van Quyền Nam 01/09/1988 C6632905 Về nước đúng hạn

28 Tạ Văn Xuân Nam 13/03/1988 C6694525 Về nước đúng hạn

29 Thịnh Đình Xuân Nam 29/07/1990 N2477738 Về nước đúng hạn

30 Trần Đình Nức Nam 14/04/1976 C3994096 Về nước đúng hạn

31 Trần Ngọc Thạch Nam 03/08/1984 N2056110 Về nước đúng hạn

32 Trần Quang Tạo Nam 23/06/1986 N2306862 Về nước đúng hạn

33 Trần Tiễn Luân Nam 30/08/1997 C1667107 Chuyển đổi tư cách lưu trú

34 Trần Văn Ái Nam 09/09/1994 B9120257 Chuyển đổi tư cách lưu trú
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35 Trần Văn Nhật Nam 27/09/1995 C5058737 Về nước đúng hạn

36 Trần Võ Trung Nam 20/10/1987 B9832350 Chuyển đổi tư cách lưu trú

37 Trịnh Hoài Tân Nam 27/05/1991 B9644753 Chuyển đổi tư cách lưu trú

38 Vũ Quốc Toàn Nam 10/06/1984 C2840754 Về nước đúng hạn

39 Vũ Thế Mạnh Nam 19/11/1987 N2476230 Chuyển đổi tư cách lưu trú

40 Vương Đình Nam Nam 18/02/2001 K0170856 Về nước đúng hạn

41 Nguyễn Xuân Tiến Nam 13/12/1992 N2476321 Về nước đúng hạn

42 Đoàn Trung Cương Nam 04/10/1989 N1967781 Về nước đúng hạn

43 Kim Văn Chẩn Nam 04/04/1988 B9009299 Về nước đúng hạn

44 Vũ Văn Sỹ Nam 30/08/1989 N1909695 Về nước đúng hạn

45 Nguyễn Văn Cường Nam 11/11/1991 N2475174 Về nước đúng hạn

46 Đỗ Văn Tuấn Nam 03/06/1991 N2279676 Về nước đúng hạn

47 Lê Văn Thắng Nam 10/08/1987 N2473939 Về nước đúng hạn

48 Hoàng Văn Dũng Nam 15/02/1988 P01885900 Về nước đúng hạn

49 Lê Văn Hà Nam 10/04/1991 N2429087 Về nước đúng hạn

50 Bùi Đức Hạnh Nam 02/08/1990 N2223015 Về nước đúng hạn

51 Đinh Công Nghệ Nam 09/06/1985 N1946080 Về nước đúng hạn

52 Trịnh Văn Hưng Nam 15/02/1983 N1716039 Về nước đúng hạn

53 Ngô Thị Xoan Nữ 20/05/1989 N2474293 Về nước đúng hạn

54 Nguyễn Thị Liên Nữ 24/01/1991 N2476937 Về nước đúng hạn

55 Đỗ Đăng Thơ Nam 21/08/1989 N2058450 Về nước đúng hạn

56 Tạ Văn Hùng Nam 21/10/1984 N2088396 Về nước đúng hạn

57 Trịnh Quang Bạo Nam 16/09/1985 N2208905 Về nước đúng hạn

58 Lê Viết Hoàn Nam 17/01/1988 N1824285 Về nước đúng hạn

59 Đào Văn Đức Nam 15/05/1990 N2216535 Về nước đúng hạn

60 Nguyễn Xuân Nam Nam 05/12/1984 B4705054 Về nước đúng hạn

61 Trần Vi Đoàn Nam 21/10/1985 N2140024 Về nước đúng hạn

62 Đoàn Văn Duy Nam 22/04/1983 C3982706 Về nước đúng hạn

63 Lê Kim Thao Nam 10/03/1985 N2185670 Về nước đúng hạn

64 Phạm Văn Tư Nam 15/10/1991 C7074631 Về nước đúng hạn

65 Nguyễn Văn Hiển Nam 09/03/1983 N2216540 Về nước đúng hạn

66 Lê Năng Huy Nam 12/05/1985 N2086993 Về nước đúng hạn

67 Nguyễn Thị Ngoc Dung Nữ 02/09/1986 N2429622 Về nước đúng hạn

68 Cấn Chiến Nam 31/10/1988 C4545826 Về nước đúng hạn

69 Trương ĐìNh Hưng Nam 24/06/1979 C7240668 Về nước đúng hạn

70 Nguyễn Văn Hà Nam 13/04/1988 C4761710 Về nước đúng hạn

71 Nguyễn Thị Hưởng Nữ 11/11/1982 N2234493 Về nước đúng hạn

72 Nguyễn Văn Tùng Nam 21/10/1990 C2510762 Về nước đúng hạn
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73 Hoàng Văn Tỉnh Nam 20/03/1983 N1870545 Về nước đúng hạn

74 Lê Văn Thắng Nam 05/06/1992 C6771286 Về nước đúng hạn

75 Phạm Văn Lý Nam 29/10/1989 N2180062 Về nước đúng hạn

76 Đỗ Văn Quang Nam 21/01/1994 C2443427 Về nước đúng hạn

77 Nguyễn Thị Mai Nữ 20/10/1990 N2454081 Về nước đúng hạn

78 Phạm Thanh Thủy Nam 12/11/1983 C2430231 Về nước đúng hạn

79 Nguyễn Gia Cảnh Nam 27/08/1985 C8864432 Về nước đúng hạn

80 Nguyễn Văn Tuyên Nam 10/10/1988 N2280211 Về nước đúng hạn

81 Nguyễn Văn Hưng Nam 03/10/1993 C2444790 Về nước đúng hạn

82 Vũ Thị Lành Nữ 01/03/1986 N2216028 Về nước đúng hạn

83 Nguyễn Xuân Hòa Nam 13/04/1987 N2280747 Về nước đúng hạn

84 Tạ Văn Hoan Nam 07/05/1989 N2223420 Về nước đúng hạn

85 Lê Văn Trường Nam 19/09/1985 N2185718 Về nước đúng hạn

86 Nguyễn Công Triệu Nam 02/05/1982 N2280989 Về nước đúng hạn

87 Nguyễn Văn Quyên Nam 17/12/1983 N2124836 Về nước đúng hạn

88 Phạm Văn Chăm Nam 13/05/1989 N2216111 Về nước đúng hạn

89 Phạm Văn Quân Nam 28/02/1992 N2234667 Về nước đúng hạn

90 Phan Tiến Lực Nam 01/06/1978 Q00034075 Về nước đúng hạn

91 Trần Văn Quyết Nam 19/05/1988 N2183655 Về nước đúng hạn

92 Lê Trọng Tùng Nam 28/03/1992 C2434695 Về nước đúng hạn

93 Nguyễn Hữu Hiếu Nam 12/03/1985 N2300623 Về nước đúng hạn

94 Nguyễn Văn Hậu Nam 24/12/1981 N2209626 Về nước đúng hạn

95 Nguyễn Vương Quyền Nam 22/08/1992 122026859 Về nước đúng hạn

96 Nguyễn Xuân Trọng Nam 01/04/1992 C2445795 Về nước đúng hạn

97 Trần Văn Đức Nam 15/08/1985 N1947185 Về nước đúng hạn

98 Vũ Văn Thành Nam 12/04/1984 C8834202 Về nước đúng hạn

99 Bùi Viết Thuyết Nam 10/08/1976 C2868817 Về nước đúng hạn

100 Lê Huy Hùng Nam 24/07/1992 C8665332 Về nước đúng hạn

101 Nguyễn Trọng Quyết Nam 10/09/1990 N2042424 Về nước đúng hạn

102 Chu Thị Bích Nữ 20/06/1986 N2391265 Về nước đúng hạn

103 Phạm Văn Hùng Nam 02/02/1989 N2208515 Về nước đúng hạn

104 Tạ Đức Thể Nam 17/08/1985 C8794030 Về nước đúng hạn

105 Tống Thị Phượng Nữ 04/07/1988 N2185675 Về nước đúng hạn

106 Nguyễn Văn Tiên Nam 15/01/1983 C6693804 Về nước đúng hạn

107 Vũ Bá Minh Nam 17/01/1989

Số mới 

N2179912 /số 

cũ B3855591

Về nước đúng hạn

108 Bùi Văn Dương Nam 15/03/1982 N2185722 Về nước đúng hạn

109 Đào Xuân Cường Nam 26/11/1989 C7997735 Về nước đúng hạn
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110 Nguyễn Đăng Thái Nam 02/02/1985 N2391226 Về nước đúng hạn

111 Nguyễn Văn Dương Nam 26/10/1978 N2103966 Về nước đúng hạn

112 Nguyễn Văn Điều Nam 10/09/1988 N2430714 Về nước đúng hạn

113 Nguyễn Văn Đông Nam 16/09/1976 N2223585 Về nước đúng hạn

114 Nguyễn Văn Thạo Nam 03/04/1989 N2299300 Về nước đúng hạn

115 Phạm Văn Quyết Nam 24/04/1987 N2234122 Về nước đúng hạn

116 Trịnh Văn Tiến Nam 05/04/1990 N2453610 Về nước đúng hạn

117 Chu Văn Hưởng Nam 15/02/1988 C8838753 Về nước đúng hạn

118 Đỗ Văn Chỉnh Nam 19/09/1988 N2225081 Về nước đúng hạn

119 Tống Bá Tú Nam 08/04/1986 N2251843 Về nước đúng hạn

120 Đỗ Văn Nguyên Nam 20/07/1991 N2251660 Về nước đúng hạn

121 Hoàng Hữu Thơm Nam 06/03/1982  N2251584 Về nước đúng hạn

122 Lê Đình Luyến Nam 19/12/1978 N1852172 Về nước đúng hạn

123 Nguyễn Đăng Chung Nam 19/07/1989 N2234612 Về nước đúng hạn

124 Nguyễn Hồng Tuấn Nam 06/12/1984 C7888583 Về nước đúng hạn

125 Nguyễn Thế Trung Nam 25/02/1985 N2234993 Về nước đúng hạn

126 Trần Ngọc Đăng Nam 02/01/1984 N2474835 Về nước đúng hạn

127 Trần Trọng Khánh Nam 18/04/1982 C9480957 Về nước đúng hạn

128 Trần Văn Thanh Nam 05/02/1988 N2281154 Về nước đúng hạn

129 Nguyễn Văn Cương Nam 23/02/1990 N1971213 Về nước đúng hạn

130 Phạm Văn Sơn Nam 21/09/1981 c2671637 Về nước đúng hạn

131 Nguyễn Văn Quyết Nam 09/11/1988 N2428546 Về nước đúng hạn

132 Nguyễn Văn Toán Nam 03/12/1991 N2280412 Về nước đúng hạn

133 Nguyễn Xuân Dương Nam 09/01/1982 N2393393 Về nước đúng hạn

134 Phan Văn Quang Nam 20/06/1990 N2139315 Về nước đúng hạn

135 Roãn Văn Minh Nam 10/01/1981 N2280009 Về nước đúng hạn

136 Trịnh Đình Thành Nam 08/02/1981 N2429420 Về nước đúng hạn

137 Lê Quang Hưng Nam 14/02/1979 N2124939 Về nước đúng hạn

138 Mai Thế Giang Nam 12/05/1987 C2650242 Về nước đúng hạn

139 Nguyễn Hữu Thảo Nam 11/10/1984 N2490423 Về nước đúng hạn

140 Nguyễn Khắc Đại Nam 10/09/1984 N2028030 Về nước đúng hạn

141 Nguyễn Văn Dũng Nam 10/06/1995 C2669319 Về nước đúng hạn

142 Nguyễn Văn Nghĩa Nam 23/10/1984 C0110036 Về nước đúng hạn

143 Phạm Văn Lâm Nam 03/10/1983 C6767941 Về nước đúng hạn

144 Trần Văn Thành Nam 29/08/1993 B8884315 Về nước đúng hạn

145 Đào Duy Việt Nam 12/06/1988 N1716407 Về nước đúng hạn

146 Nguyễn Văn Vụ Nam 08/10/1984 C0068110 Về nước đúng hạn

147 Trần Văn Huy Nam 22/10/1992 N2184990 Về nước đúng hạn
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148 Nguyễn Hữu Triệu Nam 20/11/1984 N2234024 Về nước đúng hạn

149 Trần Đình Trung Nam 11/11/1984 N2454631 Về nước đúng hạn

150 Phạm Văn Xưởng Nam 06/11/1983 N2124642 Về nước đúng hạn

151 Nguyễn Sĩ Lãm Nam 18/11/1986 N2234631 Về nước đúng hạn

152 Nguyễn Văn Tám Nam 13/03/1990 N2477334 Về nước đúng hạn

153 Trương Doãn Ninh Nam 05/07/1990 C8824935 Về nước đúng hạn

154 Nguyễn Danh Trình Nam 13/07/1986 C0895402 Về nước đúng hạn

155 Ngô Đức Ban Nam 04/11/1989 N2391587 Về nước đúng hạn

156 Dương Văn Quảng Nam 03/11/1988 N2184604 Về nước đúng hạn

157 Lê Văn Hải Nam 06/06/1981 N1687876 Về nước đúng hạn

158 Tạ Đức Anh Nam 24/09/1983 C 2872438 Về nước đúng hạn

159 Vương Xuân Đạt Nam 23/10/1976 N2088983 Về nước đúng hạn

160 Trần Thị Bình Nữ 17/05/1975 N2183949 Về nước đúng hạn

161 Hoàng Văn Tự Nam 13/05/1979 N2224651 Về nước đúng hạn

162 Lê Thị Tiên Nữ 26/01/1994 C2443824 Về nước đúng hạn

163 Phạm Đức Thuấn Nam 29/08/1983 N2183954 Về nước đúng hạn

164 Nguyễn Anh Tuấn Nam 10/12/1990 Q00232538 Về nước đúng hạn

165 Nguyễn Thị Doan Nữ 16/09/1993 C4067419 Về nước đúng hạn

166 Phan Trọng Thái Nam 25/11/1992 N2475739 Về nước đúng hạn

167 Vũ Văn Tú Nam 28/09/1990 C3593202 Về nước đúng hạn

168 Đinh Thị Lương Nữ 14/01/1989 N1820624 Về nước đúng hạn

169 Đỗ Trọng Thoan Nam 25/05/1979 N2233887 Về nước đúng hạn

170 Vương Văn Công Nam 25/10/1982 N2250960 Về nước đúng hạn

171 Nguyễn Hữu Bình Nam 19/06/1987 C3663009 Về nước đúng hạn

172 Nguyễn Văn Tuấn Nam 25/08/1994 C4072553 Về nước đúng hạn

173 Chu Văn Kiên Nam 06/07/1990 N2453559 Về nước đúng hạn

174 Lê Văn Khiêm Nam 17/11/1990 K0483508 Về nước đúng hạn

175 Nguyễn Hồng Phong Nam 28/05/1990 N2430362 Về nước đúng hạn

176 Phạm Văn Đại Nam 14/06/1992 N2234919 Về nước đúng hạn

177 Vũ Hào Quang Nam 12/03/1988 C3881659 Về nước đúng hạn

178 Lang Văn Quyết Nam 06/01/1996 C2179018 Về nước đúng hạn

179 Đào Thị Viên Nữ 11/07/1988 C3851778 Về nước đúng hạn

180 Trương Thị Minh Nguyệt Nữ 11/11/1997 C3976551 Về nước đúng hạn

181 Đặng Như Hiền Nam 03/10/1985 N2209834 Về nước đúng hạn

182 Bùi Văn Mạnh Nam 24/09/1995 C0237623 Về nước đúng hạn

183 Ngô Văn Sỹ Nam 24/09/1993 C2517565 Về nước đúng hạn

184 Phạm Thị Liên Nữ 23/10/1999 C6364512 Về nước đúng hạn

185 Nguyễn Đức Xuân Nam 21/07/1990 N2429116 Về nước đúng hạn

186 Nguyễn Mạnh Tuấn Nam 04/01/1979 N2454705 Về nước đúng hạn
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